
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ CÔNG THƢƠNG   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:    1138        / SCT-CN 

V/v xây dựng kế hoạch khuyến công 

quốc gia năm 2021. 

Thừa Thiên Huế, ngày  08    tháng   6     năm 2020 

 

                      Kính gửi:  

                                   - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; 

- Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Trung tâm Khuyến công và TVPTCN. 

 

 Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công; Thông tư  số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 46/2012/TT-BCT; Thông tư số 36/2013/TT-BCT  ngày 27  tháng 12  năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT 

ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2013/TT-BCT (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Công 

Thương: http://itradetthue.gov.vn/, mục Văn bản chuyên ngành); 

Thực hiện Công văn số 410/CTĐP-QLKC, ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Cục 

Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) 

năm 2021, Sở Công Thương đề nghị đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Đăng ký kế hoạch KCQG năm 2021: 

a) Thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định 

tại Điều 1, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đăng ký thực hiện kế 

hoạch khuyến công quốc gia năm 2021 (theo mẫu Phụ lục 1). 

b) Tổng hợp Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký (theo mẫu Phụ lục 2 hoặc 

Phụ lục 3) gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (số 31 

Bùi Thị Xuân, thành phố Huế) trƣớc ngày 17 tháng 6 năm 2021.  

c) Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hướng dẫn, rà 

soát, tổng hợp danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký của các đơn vị, địa phương; đề 

xuất Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch KCQG năm 2021 theo quy định 

tại Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 17/2018/TT-BCT; gửi về Sở Công Thương trƣớc 

ngày 19 tháng 6 năm 2021. 

http://itradetthue.gov.vn/


2. Một số điểm cần lƣu ý trong xây dựng kế hoạch KCQG năm 2021: 

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động KCQG năm 2021, theo hướng tập trung 

khảo sát, xây dựng kế hoạch, huy động và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để hỗ trợ 

có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp; hỗ trợ các ngành, nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi 

thế cạnh tranh của từng địa phương; các ngành và sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá 

trị xuất khẩu lớn, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 hoặc tạo 

nhiều việc làm cho người lao động. 

- Tiếp tục giảm mạnh việc khảo sát, xây dựng các đề án dàn trải, phân tán, nhỏ lẻ, 

hiệu quả thấp (riêng đối với đề án thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn 

và đặc biệt khó khăn, các vùng chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 2019, thiên tai sẽ được 

xem xét đến sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả của đề án trong quá trình thẩm định). 

- Chú trọng các nội dung hoạt động khuyến công như: Hỗ trợ xây dựng mô 

hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến; hỗ trợ các hoạt động tư 

vấn nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình thí 

điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp. Hạn chế nội dung 

mà các chương trình khác đang triển khai như: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề; tổ 

chức hội nghị, hội thảo; hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm trong nước, phát triển 

công nghiệp hỗ trợ… 

- Đối với đề án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp: Lựa 

chọn cụm công nghiệp mà chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hạng mục hoặc gói thầu 

đề nghị hỗ trợ trong năm 2021; các cụm công nghiệp có hồ sơ pháp lý đầy đủ. 

- Đối với đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến: Lập thành nhóm các đối 

tượng thụ hưởng, tập trung theo từng lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh 

tranh của địa phương trên cơ sở danh mục ngành nghề được hưởng chính sách 

khuyến công quy định tại Khoản 1, Điều 5, nghị định số 45/2012/NĐ-CP. Đề án 

phải có thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ, quy trình hoạt động của máy móc; 

nêu rõ đặc điểm vượt trội của máy móc tạo ra sản phẩm mới hoặc có phân tích so 

sánh cụ thể các yếu tố định tính, định lượng của máy móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ mới so với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cơ sở công nghiệp 

nông thôn đang sử dụng. 

- Đối với đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật: Cần xác định rõ là 

công nghệ/sản phẩm mới trên địa bàn cấp huyện chưa có cơ sở nào sản xuất hoặc 

mới chỉ có một đơn vị sản xuất công nghệ/sản phẩm mới đó (đối với các huyện 

thuộc địa bàn ưu tiên theo quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BCT). 

- Hồ sơ đề án được lập đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 36/2013/TT-

BCT  ngày 27  tháng 12  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tên đề án cần 

ngắn gọn, phản ảnh được nội dung hoạt động khuyến công theo quy định. Ví dụ: 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiến tiến trong sản xuất/chế biến (tên sản phẩm); Xây 

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất/chế biến (tên sản phẩm); Tổ chức hội 

chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu (tên khu vực) - năm 2021; Hỗ 



trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ trong nước - năm 2021. Lưu 

ý không ghép tên đơn vị thụ hưởng, địa điểm triển khai vào tên đề án. 

Trên đây là các nội dung liên quan đến xây dựng kế hoạch KCQG năm 2021; 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở 

Công Thương,  SĐT: 0234 3845634 

Nơi nhận:                                                                             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, CN4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 1 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------------------- 

Thừa Thiên Huế, ngày   tháng  năm 2020 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA  

NĂM 2021 

 

  Kính gửi:   

 - UBND huyện/thị xã………………; 

     - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN; 

         - Sở Công Thương Thừa Thiên Huế. 

             

Tên cơ sở sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Họ và tên người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Điện thoại: . . . . . . . . . . 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cấp ngày . . . / . . . / . . . . .  với các ngành nghề sau: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Qua nghiên cứu Quy định về hoạt động Khuyến công Quốc gia và thực tế 

như cầu của doanh nghiệp, tôi xin đăng ký thực hiện Đề án khuyến công năm 2021 

với những nội dung sau: 

1, Tên đề án: . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2, Địa điểm thực hiện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3, Nội dung đề án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a, Hiện trạng của đơn vị: ( Nêu sơ bộ về tình hình sản xuất, trang thiết bị, lao động, 

sản phẩm thị trường) 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. .  

b, Nội dung thực hiện: (Nêu các nội dung công việc chính dự kiến thực hiện) 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c, Mục tiêu: (Nêu các kết quả dự kiến đạt được) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4, Các hạng mục và kinh phí thực hiện: 

 

TT Hạng mục 
Kinh phí 

thực hiện 

Trong đó 

Ghi chú Vốn tự có 

của cơ sở 

Vốn 

khác 

Đ.nghị 

KC hỗ trợ 

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng cộng      

    

5. Các hạng mục và kinh dự kiến đề nghị khuyến công hỗ trợ: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tổng cộng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

6. Tiến độ thực hiện: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết, tôi xin hứa sẽ thực hiện theo đúng 

các quy định của nhà nước về hoạt động Khuyến công. 

 

 

 Cơ sở/Doanh nghiệp đăng ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục 3 

 

Tên đơn vị, địa phƣơng: ……………. 

BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 

 (Áp dụng đối với đề án điểm) 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế 

1. Tên đề án: ……………………………………………………………………………………… 

2. Tên đơn vị thực hiện:………………………………………………………………………… 

3. Biểu đăng ký: 

STT 
Nội dung và mục 

tiêu 

Dự kiến kết 

quả đạt 

đƣợc 

Tổng 

kinh phí 

thực 

hiện 

Trong đó: 
Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí khuyến công 

quốc gia 

Kinh phí đóng góp của 

đơn vị thụ hƣởng 
Nguồn khác Bắt 

đầu 

(tháng) 

Kết 

thúc 

(tháng) Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 1 Năm 2 
Năm 

3 

1               

2               

…               

Tổng cộng             

…, ngày… tháng…năm … 

        Thủ trƣởng đơn vị 

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

Ghi chú: Đề án khuyến công quốc gia điểm là đề án khuyến công quốc gia được lập theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh 

tranh của quốc gia, vùng, địa phương; có từ 02 nội dung hoạt động khuyến công và 02 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện từ 02 đến 03 

năm; các nội dung hoạt động khuyến công trong đề án có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn theo 

hướng có trọng tâm, trọng điểm (Khoản 1, Điều 1, Thông tư 17/2018/TT-BCT). 

 

 



Phụ lục 2 

 

Tên đơn vị, địa phƣơng: ……………. 

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 

(Áp dụng đối với nhiệm vụ, đề án nhóm và đề án theo đối tượng cụ thể) 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế 

 

STT Tên đề án 

Đơn vị 

thực hiện/ 

địa chỉ 

Mục tiêu 

và nội 

dung 

chính 

Dự kiến 

kết quả 

đạt đƣợc 

Thời gian 

Tổng kinh 

phí thực 

hiện 

Trong đó 

Ghi 

chú Bắt đầu 

(tháng) 

Kết thúc 

(tháng) 

Kinh 

phí 

khuyến 

công 

quốc 

gia 

Kinh phí 

đóng góp 

của đơn 

vị thụ 

hƣởng 

Nguồn 

khác 

            

            

            

Tổng cộng      

 

…, ngày… tháng…năm … 

        Thủ trƣởng đơn vị 

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

- Đề án khuyến công quốc gia theo nhóm là đề án khuyến công quốc gia có từ 02 đối tượng thụ hưởng trở lên thực hiện cùng một nội dung hoạt động 

khuyến công (Khoản 1, Điều 1, Thông tư 17/2018/TT-BCT). 

- Đề án khuyến công quốc gia theo đối tượng cụ thể là đề án có một đối tượng thụ hưởng xác định cho một nội dung hoạt động khuyến công trên một 

địa bàn cụ thể (Khoản 1, Điều 1, Thông tư 17/2018/TT-BCT). 
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